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HS.0 HS.1 HS.2

1 12104010 Nguyễn Huỳnh Huy Hiếu 3MMT13A Nam 25/5/1994 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.3 8.0 6.0 5.4 6.0 Trung bình khá

2 13405031 Diệp Thanh Phong 3OTO13A Nam 22/9/1992 Bến Tre Tốt Kinh 6.7 8.5 7.0 6.9 6.8 Trung bình khá

3 13405034 Nguyễn Minh Phụng 3OTO13A Nam 06/01/1994 Đồng Tháp Tốt Kinh 7.3 7.0 8.0 5.6 6.9 Trung bình khá

4 13405039 Bùi Minh Tâm 3OTO13A Nam 17/12/1995 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.9 9.5 7.0 7.4 7.1 Khá

5 13405048 Trần Thanh Thuật 3OTO13A Nam 07/9/1994 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.2 6.0 5.0 6.3 6.1 Trung bình khá

6 13405051 Kim Minh Toàn 3OTO13A Nam 15/11/1995 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.6 5.5 5.0 7.4 6.6 Trung bình khá

7 14233001 Nguyễn Đặng Hoàng Anh 3LRM14A Nam 18/5/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.3 6.0 5.8 6.0 6.1 Trung bình khá

8 14233034 Dương Triều Vĩ 3LRM14A Nam 11/01/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.2 5.0 6.5 7.7 6.8 Trung bình khá

9 14233038 Châu Khắc Nghiệm 3LRM14A Nam 18/5/1993 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.5 8.0 5.5 7.3 6.6 Trung bình khá

10 14225003 Huỳnh Ngọc Chung 3DTC14A Nam 08/4/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.9 5.5 6.5 7.0 6.9 Trung bình khá

11 14226002 Phạm Văn Bảo 3DCN14A Nam 16/11/1995 Vĩnh Long Tốt Kinh 7.1 9.5 6.0 7.7 7.1 Khá

12 14226025 Lê Nguyễn Khánh 3DCN14A Nam 19/9/1995 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.9 7.5 7.5 8.3 7.5 Khá

13 14226013 Trần Văn Giàu 3DCN14A Nam 24/02/1994 Vĩnh Long Tốt Kinh 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 Khá

14 14227008 Nguyễn Trường Hận 3DHK14A Nam 18/5/1992 Vĩnh Long Tốt Kinh 7.5 6.0 8.0 8.8 8.0 Giỏi

15 14223031 Ngô Minh Triều 3CKL14A Nam 20/01/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.9 8.0 6.5 6.2 6.6 Trung bình khá

16 14223016 Văn Huỳnh Lợi 3CKL14A Nam 25/11/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.6 7.5 6.0 5.8 6.2 Trung bình khá

17 14223037 Đồng Quốc Nhật 3CKL14A Nam 21/11/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.7 6.0 9.5 6.5 7.1 Khá

18 14220071 Lê Minh Thơ 3OTO14A Nam 01/01/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.3 7.0 7.0 6.4 6.5 Trung bình khá

19 14220081 Cao Việt Trung 3OTO14A Nam 18/4/1995 Vĩnh Long Tốt Kinh 7.2 6.0 7.0 7.7 7.3 Khá

20 14220094 Trần Tấn Hiếu 3OTO14A Nam 05/12/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 7.0 7.5 5.0 6.1 6.4 Trung bình khá

21 14220064 Nguyễn Công Thành 3OTO14A Nam 27/02/1996 Vĩnh Long Tốt Kinh 6.6 5.5 7.5 6.5 6.7 Trung bình khá
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